BIỂU MẪU 22

(Kèm theo Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

BỘ Y TẾ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II

THÔNG BÁO

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học, ngành (chuyên ngành đào tạo: Điều Dưỡng , Dược và Kỹ thuật Y học), năm học 2011. 

	STT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Tổng số

	I
	Diện tích đất đai cơ sở đào tạo quản lý sử dụng
	m2
	112.615

	II
	Số cơ sở đào tạo
	Cơ sở
	2

	III
	Diện tích xây dựng
	m2
	24.287

	IV
	Giảng đường/phòng học
	
	

	1
	Số phòng học
	phòng
	37

	2
	Diện tích
	m2
	4.752

	V
	Diện tích hội trường
	
	488

	VI
	Phòng máy tính
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	265

	2
	Số máy tính sử dụng
	
	149

	3
	Số máy tính kết nối ADSL
	
	149

	VII
	Phòng học ngoại ngữ
	
	

	1
	Số phòng học
	
	2

	2
	Diện tích
	m2
	161

	3
	Số thiết bị đào tạo ngoại ngữ chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất, nước sản xuất)
	
	Phòng lab 34 cabin

	VIII
	Thư viện
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	1.163

	2
	Số đầu sách
	
	10.000

	IX
	Phòng thí nghiệm
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	9.148

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật năm sản xuất, nước sản xuất)
	
	/ 

(Theo sổ TS)

	X
	Xưởng thực tập, thực hành
	
	

	1
	Diện tích
	m2
	1.128

	2
	Số thiết bị thí nghiệm chuyên dùng (tên các thiết bị, thông số kỹ thuật năm sản xuất, nước sản xuất)
	
	/ 

(Theo sổ TS)

	XI
	Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	
	

	1
	Số sinh viên ở ký túc xá
	
	870

	2
	Diện tích 
	m2
	3.168

	3
	Số phòng
	
	72

	4
	Diện tích bình quân/sinh viên
	
	4,25m2/sv

	XII
	Diện tích nhà ăn sinh viên thuộc cơ sở đào tạo quản lý
	m2
	420

	XIII
	Diện tích nhà văn hóa
	m2
	Chưa

	XIV
	Diện tích nhà thi đấu đa năng
	m2
	Chưa

	XV
	Diện tích bể bơi
	m2
	Chưa

	XVI
	Diện tích sân vận động
	m2
	chưa


                                                                                             Đà Nẵng, ngày  26 tháng 9 năm 2011

                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG










      (đã ký)
Phần 1:                                                                                                        Mẫu 1
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II

THÔNG TIN CHUNG CỦA TRƯỜNG

1.

2.

3.

4.

5.

6.

-

-

-

7. Diện tích khuôn viên của trường (m2):



112.615 m2

8. Tổng diện tích sàn xây dựng (m2) tính đến ngày 30/8/2011:
  24.287 m2

9.

10.

11.

12.

-

-

-

-

13. Số máy chiếu qua đầu: 20 chiếc

14. Số máy chiếu đa năng:

15. Tổng số máy tính: 149 chiếc

16. Số máy đã nối mạng: 149 (100%)

17. Tổng số máy chủ: 03

18. Số đầu máy DVD/VCD/VIDEO: 08 Chiếc

19. Tổng số kính hiển vi: 

20.

-

-

-

                                                      Đà Nẵng, ngày  26 tháng 9 năm 2011

           Người lập bảng                                          Hiệu trưởng
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II                                        Mẫu 2

ĐIỀU KIỆN PHỤC VỤ ĐÀO TẠO
	TT
	Cơ sở vật chất
	Diện tích (m2)/số lượng phòng

	1
	Tổng khuôn viên diện tích đất của trường


	112.615 m2

	2
	Số diện tích sàn sử dụng của trường


	24.287 m2

	3
	Phòng làm việc của các phòng ban


	3.296 m2/36 phòng

	4
	Tổng số giảng đường


	4.752 m2/37 giảng đường

	
	- Giảng đường trên 100 chổ ngồi
	09

	
	- Giảng đường dưới 100 chổ ngồi
	28

	5
	Phòng thực hành
	9.148/39 phòng

	6
	Xưởng thực hành/thực tập
	1.128/2 xưởng

	7
	Nhà tập đa năng
	/

	8
	Sân thể dục thể thao
	600 m2/1 sân và khu vực sân trường dùng làm sân TDTT

	9
	Thư viện
	1.163m2/ 5 phòng

	10
	Ký túc xá
	3.168 m2/72 phòng

	11
	Bênh viện/phòng khám thực hành (Số lượng, số giường bệnh)
	chưa

	12
	Cơ sở thực hành/thực địa/trạm y tế xã (số lượng, số giường bệnh)
	Có 10 cơ sở thực hành chính ở các Bệnh viện tuyến trung ương, tỉnh và Quận, huyện:

- BVC: 770 giường;
- BVĐKĐN: 1.500 giường;

- Viện Quân Y: 600 giường;

- TTCHPHCNĐN;

- TT Y tế Quận: Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Liêu Chiểu.

- BVĐK Hoàn Mỹ ...


                                                             Đà Nẵng, ngày  26 tháng 9 năm 2011

           Người lập bảng                                          Hiệu trưởng
